	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN


Số: 36 /BC - PC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            

             Điện Biên , ngày 22 tháng 11 năm 2013


BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT

Công tác thi hành án hình sự từ năm 2011 - 2013



Thực hiện Nghị quyết số 289/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của HĐND tỉnh Điện Biên về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2013 và Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 09/01/2013 của Thường trực HĐND tỉnh v/v phân công thực hiện Chương trình giám sát chuyên đề năm 2013. Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 31/KH - PC ngày 03/10/2013 về việc giám sát công tác thi hành án hình sự từ năm 2011 - 2013 và tiến hành tổ chức giám sát. Trong đó giám sát trực tiếp tại Tòa án nhân dân tỉnh; Trại tạm giam Công an tỉnh; Tòa án nhân dân 02 huyện Tuần Giáo, Mường Ảng; 03 đơn vị cấp xã: xã Quài Tở, thị trấn Mường Ảng và phường Nam Thanh. Giám sát qua xem xét báo cáo của các cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố còn lại. Sau khi giám sát trực tiếp và xem xét các báo cáo, Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát, như sau:
I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN
Thực hiện Bộ Luật hình sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự, Luật thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn về công tác thi hành án hình sự
 được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định, từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với công tác thi hành án hình sự (THAHS). 
Tổ chức bộ máy của các ngành Tòa án, Viện kiểm sát và Cơ quan THAHS được củng cố kiện toàn; bổ sung biên chế; đào tạo, bồi dưỡng pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính; phát huy hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, cũng như các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật thi hành.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Đối với việc thi hành bản án, ra quyết định thi hành án
Trong 3 năm (2011-2013), Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 1.956 bản án với 2.865 người bị kết án. Đã ra quyết định thi hành 2.865 người bị kết án, đạt tỷ lệ 100% bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành. Trong đó, Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý 273 bản án với 496 người bị kết án; tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý 1.683 bản án
 với 2.369 người bị kết án. Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát 100% quyết định thi hành án hình sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 
2. Đối với việc hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án, xét miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù
a. Kết quả thực hiện

Căn cứ theo quy định của Bộ Luật hình sự và Luật thi hành án hình sự, đối với những người bị bệnh nặng (suy thận độ 4, HIV giai cuối, viêm gan...); phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi; là lao động duy nhất trong gia đình, người bị kết án chết thì đã được Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ra quyết định hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án. Trong 3 năm, Tòa án nhân dân tỉnh ra quyết định hoãn chấp hành án cho 9 người bị kết án (hiện nay còn 05 người bị kết án đang hoãn thi hành án trong thời hạn luật định), tạm đình chỉ chấp hành án cho 82 người chấp hành án, đình chỉ thi hành án 41 người chấp hành án do chết; Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ra quyết định hoãn thi hành án cho 73 người bị kết án, đình chỉ thi hành án 35 người chấp hành án
. Qua xem xét hồ sơ hoãn, đình chỉ thi hành án tại Tòa án nhân dân huyện Mường Ảng và huyện Tuần Giáo về cơ bản được thực hiện đúng căn cứ, trình tự, thủ tục. 

Đối với người đang chấp hành hình phạt tù, đã chấp hành được một thời gian nhất định theo quy định của Bộ luật hình sự, có nhiều tiến bộ, lập công lớn hoặc đã quá già yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, căn cứ các quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân tỉnh ra quyết định miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù. Trong 3 năm, đã xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù 1.439 phạm nhân; miễn chấp hành hình phạt tù cho 01 trường hợp theo Nghị quyết 33/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về việc thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự .
b. Tồn tại, hạn chế và khó khăn vướng mắc

- Theo quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình sự: Người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù được giao cho chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ cư trú, làm việc quản lý. Nhưng hiện nay việc giao mới được thực hiện việc gửi bản án, quyết định thi hành án theo đường công văn hoặc giao cho người được hoãn, tạm đình chỉ; còn thực tế người được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án chưa được giao cho chính quyền cấp xã. Mặt khác, trong thời gian người chấp hành án được hoãn hoặc tạm đình chỉ, việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong quản lý chưa thật sự chặt chẽ, thường xuyên, do đó dẫn đến việc Tòa án ra quyết định nhưng không nắm được tình hình về người được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, nên có tình trạng khi quyết định thi hành án thì người chấp hành án bỏ trốn khỏi nơi cư trú, gây khó khăn cho việc xác minh, truy bắt đối với cơ quan thi hành án hình sự.
- Một số trường hợp được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án nhưng lại tiếp tục phạm tội mới hoặc bỏ trốn khỏi nơi cư trú hoặc tiếp tục sinh con nhiều lần, gây khó khăn cho công tác thi hành án.

3. Đối với việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ
a. Kết quả thực hiện

     Trong 3 năm, Tòa án nhân dân tỉnh ra quyết định thi hành án đối với 57 đối tượng (trong đó 47 quyết định thi hành án treo, 10 quyết định thi hành án cải tạo không giam giữ). Tòa án nhân dân cấp huyện ra quyết định thi hành án đối với   369 đối tượng (trong đó 280 quyết định thi hành án treo, 89 quyết định thi hành án cải tạo không giam giữ). Ủy ban nhân dân cấp xã đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về giám sát, giáo dục; phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục; lập hồ sơ theo dõi từng đối tượng, cơ bản đầy đủ, đúng quy định.


b. Tồn tại, hạn chế và khó khăn vướng mắc

- Theo Luật thi hành án hình sự quy định cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tiếp nhận bản án, quyết định thi hành án, các tài liệu có liên quan, lập hồ sơ thi hành án, chuyển hồ sơ thi hành án cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án cư trú, để thực hiện nhiệm vụ giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ. Tuy nhiên, công tác này triển khai thực hiện còn rất lúng túng, chưa thống nhất, việc lập hồ sơ nay vẫn do UBND cấp xã lập; hồ sơ, biểu mẫu phục vụ công tác này chưa đầy đủ; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ Công an xã còn hạn chế; có trường hợp quyết định thi hành án Tòa án gửi Ủy ban nhân cấp xã không nhận được, người chấp hành án không tự giác trình báo nên việc theo dõi giám sát, giáo dục người chấp hành án còn gặp khó khăn, hạn chế.

- Qua giám sát tại một số xã, phường, thị trấn cho thấy: xã Quài Tở, có sổ theo dõi số người thi hành án treo và cải tạo không giam giữ; sổ theo dõi đối với từng người bị kết án; lập hồ sơ quản lý các đối tượng đang chấp hành án trên địa bàn, UBND xã ban hành Quyết định phân công người giám sát, giáo dục các đối tượng chấp hành án (giao công an viên hoặc trưởng bản). Tuy nhiên, trong việc lập  hồ sơ vẫn còn một số hồ sơ thiếu các thủ tục như: giấy triệu tập của cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện, bản tự kiểm điểm của người chấp hành án theo theo định kỳ chưa đầy đủ; việc thực hiện tự kiểm điểm định kỳ của người chấp hành án
 còn hình thức; việc giám sát, quản lý các đối tượng chưa chặt chẽ. Thị trấn Mường Ảng tiếp nhận hồ sơ thi hành án từ Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện bàn giao và tổ chức việc giám sát, giáo dục người chấp hành án theo quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra còn một số hồ sơ chưa đảm bảo như nhiều lỗi sửa chữa, tẩy xóa; ngày tháng năm sinh của người chấp hành án trong bản tự nhận xét không đúng với Quyết định thi hành án; người đang chấp hành án phạm tội mới. Phường Nam Thanh đã chủ động lập sổ, hồ sơ theo dõi, giám sát từng đối tượng và UBND phường ban hành Quyết định phân công giao cho cảnh sát khu vực giám sát, giáo dục người chấp hành án; theo định kỳ có yêu cầu người chấp hành án tự kiểm điểm, tuy nhiên còn hình thức chưa đúng quy định; qua kiểm tra, còn có hồ sơ thiếu các thủ tục như: Quyết định thi hành án, bản án tòa án đã tuyên.
Nhìn chung, qua giám sát tại cấp xã cho thấy việc giám sát, giáo dục người chấp hành án treo và cải tạo không giam giữ ở xã, phường, thị trấn vẫn còn có nhiều hạn chế, bất cập; chưa đạt được mục đích yêu cầu; trách nhiệm của người được phân công theo dõi, giám sát, giúp đỡ các đối tượng chấp hành án chưa cao; chưa phát huy được sức mạnh của các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể trong việc phối hợp tham gia giám sát, giáo dục các đối tượng chấp hành án trên địa bàn.
4. Đối với việc thi hành án tử hình

Trong 3 năm cơ quan chức năng chưa ra quyết định thi hành án tử hình. Hiện còn 15 người bị kết án tử hình đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh, đang trong thời gian người bị kết án xin ân giảm hình phạt tử hình. 

5. Đối với công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân


a. Kết quả thực hiện

- Công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân tại Trại Tạm giam Công an tỉnh được thực hiện ở 2 cơ sở Noong Bua và C10 (Sam Mứn).

+ Năm 2011, tổng số phạm nhân là: 966 phạm nhân
 (nam 888, nữ 78). Trong đó: Chấp hành xong hình phạt tù 133 phạm nhân; đặc xá 10 phạm nhân; tạm đình chỉ 8 phạm nhân; chuyển trại giam 22 đợt 508 phạm nhân; giảm án hết thời hạn chấp hành hình phạt tù (3 đợt) 16 phạm nhân; còn lại 291 phạm nhân chuyển sang năm 2012.
+ Năm 2012, tổng số phạm nhân là: 1104 phạm nhân
 (nam 1051, nữ 53). Trong đó: Chấp hành xong hình phạt tù 174 phạm nhân; tạm đình chỉ 6 phạm nhân; chuyển trại giam 30 đợt 632 phạm nhân; giảm án hết thời hạn chấp hành hình phạt tù (3 đợt) 23 phạm nhân; còn lại 269 phạm nhân chuyển sang năm 2013.

+ Năm 2013, tổng số phạm nhân là: 1161 phạm nhân
 (nam 1094, nữ 67). Trong đó: Chấp hành xong hình phạt tù 112 phạm nhân; đặc xá 14 phạm nhân; tạm đình chỉ 5 phạm nhân; trích xuất 5 phạm nhân; chuyển trại giam (54 đợt) 736 phạm nhân; giảm án hết thời hạn chấp hành hình phạt tù (3 đợt) 24 phạm nhân. Đang thi hành án là 265 phạm nhân (chờ chuyển trại giam 197 phạm nhân).

- Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với phạm nhân: Đảm bảo các tiêu chuẩn về diện tích, vệ sinh môi trường; chế độ, chính sách như định mức ăn, mặc, ở, sinh hoạt, vui chơi, giải trí, khám chữa bệnh, phân loại chấp hành hình phạt tù, xét đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, đặc xá và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của phạm nhân được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, dân chủ, đúng quy định, tạo được tư tưởng yên tâm, tích cực học tập, lao động trong phạm nhân và sự đồng tình của xã hội, thân nhân phạm nhân. Không xảy ra tình trạng suy kiệt hoặc chết do suy kiệt trong trại tạm giam. Không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác thi hành án phạt tù, cũng như việc xét đề nghị giảm án, đặc xá.

- Công tác giáo dục phạm nhận được duy trì thường xuyên, liên tục; đã tổ chức giáo dục quy chế và phổ biến, giáo dục pháp luật 24.364 lượt phạm nhân; sinh hoạt phân loại đánh giá thái độ lao động và chấp hành án, qua đó biểu dương khen thưởng 225 phạm nhân, kỷ luật 23 phạm nhân; làm thủ tục đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 374 phạm nhân, đề nghị đặc xá 24 phạm nhân; thực hiện tốt công tác tiếp dân theo quy định, đã tiếp nhận 9.167 lượt thư, quà gửi cho phạm nhân; tổ chức cho người nhà thăm gặp phạm nhân tất cả các ngày trong tuần, đã giải quyết 3.365 lượt thăm gặp phạm nhân. 
- Trong 3 năm đã khám, chữa bệnh và điều trị cho 222 lượt phạm nhân; những phạm nhân bị bệnh nặng đều được chuyển lên tuyến trên điều trị. Phối hợp với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS và lấy mẫu xét nghiệm HIV cho 1.531 phạm nhân. Những phạm nhân mắc bệnh hiểm nghèo, HIV/AIDS giai đoạn cuối, Trại đã chủ động đề nghị các cơ quan chức năng xem xét tạm đình chỉ thi hành án phạt tù. Từ năm 2011 đến năm 2013 đã đề nghị tạm đình chỉ 19 phạm nhân mắc bệnh hiểm nghèo, HIV/AIDS giai đoạn cuối.

b. Tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc

Qua giám sát, Ban pháp chế thấy công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân còn có một số tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc, đó là:

- Công tác giáo dục phạm nhân đã có nhiều cố gắng song chưa tổ chức được các lớp dạy nghề cho phạm nhân để tạo điều kiện cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong hình phạt. 

- Đối với những phạm nhân bị bệnh nặng phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hiện nay chưa có phòng điều trị riêng, nên trong công tác bảo vệ gặp rất nhiều khó khăn. 
- Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giam giữ chưa hoàn thiện, nhiều hạng mục công trình xuống cấp, hư hỏng như: một số phòng giam giữ, hệ thống vệ sinh công trình khu giam, hệ thống kiểm soát an ninh hỏng, thiếu khu giam riêng đối với loại tội xâm phạm an ninh quốc gia; điện không ổn định, nước sinh hoạt thiếu phải sử dụng nguồn nước ngầm bị ô nhiễm.

6. Một số vấn đề khác 

Qua giám sát Ban Pháp chế thấy, Tòa án nhân dân tỉnh về cơ cấu tổ chức được bố trí một phòng chuyên môn thực hiện công tác thi hành án hình sự. Tuy nhiên, hiện nay Tòa án nhân dân cấp huyện chưa có biên chế chuyên trách thực hiện công tác thi hành án hình sự; việc theo dõi công tác thi hành án hình sự ở Tòa án nhân dân cấp huyện đang bố trí thư ký kiêm nhiệm cho nên còn gặp rất nhiều khó khăn, chất lượng, hiệu quả chưa cao; bên cạnh đó đặc thù của các huyện miền núi là địa bàn rộng, địa hình chia cắt, đi lại khó khăn, nhưng biến chế như hiện nay là quá mỏng.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đối với Chính phủ và các cơ quan Bộ, ngành Trung ương
- Ban hành văn bản pháp luật hướng dẫn cụ thể thi hành Luật thi hành án hình sự, nhất là các quy định cụ thể về theo dõi, giám sát, giáo dục người thi hành án hình phạt cải tạo không giam giữ và hình phạt tù cho hưởng án treo và công tác quản lý người được hoãn, tạm đình chỉ thi hành hình phạt tù; chế độ, chính sách đối với người được phân công giám sát, giáo dục các đối tượng thi hành án tại xã, phường, thị trấn; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Công an và chính quyền địa phương các cấp trong việc thực hiện công tác thi hành án hình sự. 

- Để thực hiện tốt Luật thi hành án hình sự trong những thời gian tiếp theo, kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao xem xét bố trí biên chế chuyên trách thực hiện công tác thi hành án hình sự tại Tòa án nhân dân cấp huyện.

2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh
- Chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật thi hành án hình sự; công tác thi hành các án phạt cải tạo không giam giữ, các hình phạt bổ sung, án treo theo quy định của Luật thi hành án hình sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

- Hỗ trợ kinh phí xây dựng mới hoặc nâng cấp một số phòng điều trị dành riêng để điều trị cho phạm nhân bị bệnh nặng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác bảo vệ, đảm bảo an toàn đối với các phạm nhân được chuyển tuyến điều trị.
3. Đối với Công an tỉnh và Cơ quan thi hành án hình sự
- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật Thi hành án hình sự, trong đó chú trọng hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao về nghiệp vụ, chuyên môn đối với đội ngũ Công an cấp xã, cán bộ cấp xã để phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở trong công tác thi hành án hình sự. 
- Quan tâm trang bị, đầu tư nâng cấp, cải tạo và hoàn thiện hơn về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác thi hành án hình sự tại Trại tạm giam và các nhà tạm giữ.
4. Đối với Tòa án nhân dân tỉnh
- Tăng cường công tác kiểm tra đối với Tòa án nhân dân cấp huyện trong công tác thi hành án hình sự, nhất là việc hoãn, đình chỉ thi hành án.

- Có biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý người được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù; công tác giám sát, giáo dục đối với người thi hành hình phạt tù được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ. 


5. Đối với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Tăng cường kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án của cơ quan thi hành án hình sự cấp tỉnh, huyện và cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự; thực hiện tốt chức năng kiểm sát hồ sơ, thủ tục đề nghị xét hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, xét miễn, giảm thời hạn chấp hành án; chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm sát công tác thi hành án hình sự, nhất là hồ sơ, thủ tục đề nghị xét hoãn, đình chỉ; xét miễn, giảm thời hạn chấp hành án; ban hành quyết định thi hành án.
Trên đây là báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Công tác thi hành án hình sự trong 3 năm 2011 - 2013" của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh./
	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Công an tỉnh; Trại tạm giam Công an tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 
- Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

- Thành viên đoàn giám sát, Ban Pháp chế;
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Lưu VT, CV HĐND,6bản 

	         TM. BAN PHÁP CHẾ 

           TRƯỞNG BAN

(Đã ký)
            Lò Văn Mừng                    


	� Nghị định số 60/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của Chính phủ Quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ; Nghị định số 61/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của Chính phủ Quy định việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo; Nghị định 89/1998/NĐ-CP ngày 7/11/1998 về quy chế tạm giam, tạm giữ và Nghị định 98/2003/NĐ-CP ngày 27/11/2002 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm giam, tạm giữ và các văn bản khác có liên quan đến công tác thi hành án hình sự. 


	� Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện Tuần Giáo và Tủa Chùa không có số liệu về bản án có hiệu lực thi hành.


� Tòa án nhân dân huyện: Mường Ảng ra quyết định hoãn 5 người bị kết án, đình chỉ 1 người chấp hành án; Tuần Giáo ra quyết định hoãn 15 người bị kết án, đình chỉ 5 người chấp hành án; Điện Biên ra quyết định hoãn 23 người bị kết án, đình chỉ 20 người chấp hành án; Mường nhé ra quyết định hoãn 15 người bị kết án; Điện Biên Đông ra quyết định hoãn 3 người bị kết án; Tùa Chùa ra quyết định hoãn 8 người bị kết án, đình chỉ 4 người chấp hành án; Mường Nhé ra quyết định hoãn 7 người bị kết án; Mường Chà ra quyết định hoãn 2 người bị kết án; Thị xã Mường Lay ra quyết định hoãn 3 người bị kết án, đình chỉ 6 người chấp hành án; TP Điện Biên Phủ ra quyết định hoãn 7 người bị kết án,  đình chỉ 2 người chấp hành án. 





	� Theo quy định tại Khoản 4 - Điều 64 và Khoản 4 - Điều 75 của Luật thi  hành án hình sự.


	� Năm 2010 chuyển sang 283 phạm nhân, năm 2011 vào 683 phạm nhân.


	� Năm 2011 chuyển sang 291 phạm nhân, năm 2012 vào 813 phạm nhân.


	� Năm 2012 chuyển sang 269 phạm nhân, năm 2013 vào 892 phạm nhân.
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